
BỐ TRÍ PHÒNG HỌC VHNG, BỒI DƯỠNG, PHỤ ĐẠO (Điều chỉnh và áp dụng từ 19/03/2018)
Buổi Tiết Thứ

Phòng 1 Phòng 11 Phòng 10 Phòng 1 Phòng 2 Phòng 3 Phòng 4 Phòng Tin 1 Phòng Tin 2
(phòng lớn) (phòng nhỏ) (phòng 7/1) (phòng nhỏ) (phòng nhỏ) (phòng lớn) (phòng lớn)

1 6/6 6/1 (Mẫn) - 8/2, 8/4: PĐ (Hoàng) PĐ Hóa (Lan) 8/4-Điện (Duyên) 8/8- Tin TC (Vinh) 6/5- Tin TC (Tài)
2 6/6 6/1 (Mẫn) - PĐ Hóa (Lan) 8/4-Điện (Duyên) 8/8- Tin TC (Vinh) 6/5- Tin TC (Tài)
3 - 8/8-Anh (Liên) 8/4- Tin TC (Vinh) 8/1- Tin nghề (Tài)
4 - 8/8-Anh (Liên) 8/4- Tin TC (Vinh) 8/1- Tin nghề (Tài)
1 6/7-Anh (Huê) 6/1-Anh (Thảo) - 8/4-PĐ Anh (Thảo) 8/1 (Hoa) 6/3- Tin TC (Tài)
2 6/7-Anh (Huê) 6/1 (Mẫn) - 8/4-PĐ Anh (Thảo) 8/1 (Hoa) HSG-Anh (Liên) 6/3- Tin TC (Tài)
3 6/7-Văn (Ánh) 6/1 (Mẫn) - 8/1 (Hoa) 8/4, 8/5: PĐ (Ý) HSG-Anh (Liên)
4 6/7-Văn (Ánh) 6/1 (Mẫn) - 8/1-Anh (Lan) 8/4, 8/5: PĐ (Ý)  
1 - PĐ (Tiên) 8/1 (Nhân) 8/7- Tin TC (Vinh) 6/6- Tin TC (Tài)
2 - PĐ (Tiên) 8/1 (Hoa) 8/7- Tin TC (Vinh) 6/6- Tin TC (Tài)
3 - 8/1 (Hoa) 6/6-Toán (Nhân) 8/2- Tin TC (Vinh) 8/2- Tin TC (Tài)

SÁNG 4 - 8/1 (Hoa) 6/6-Toán (Nhân) 8/2- Tin TC (Vinh) 8/2- Tin TC (Tài)
1 8/8-Văn (Phương) 6/1 (Mẫn) - 6/2-PĐ (Oanh) 8/1 (Hoa) 8/6-Điện (Duyên) 8/5- Tin TC (Vinh) 6/7- Tin TC (Tài)
2 8/8-Văn (Phương) 6/1 (Mẫn) - 6/2-PĐ (Oanh) 8/1 (Hoa) 8/6-Điện (Duyên) 8/5- Tin TC (Vinh) 6/7- Tin TC (Tài)
3 8/8-Toán (Phương) 6/1 (Mẫn) - 8/1 (Hoa) 6/7-Toán (Luyến) 8/5-Điện (Duyên) 8/6- Tin TC (Vinh) 6/4- Tin TC (Tài)
4 8/8-Toán (Phương) 6/1-Toán (Tiên) - 8/1-Toán (Tiên) 6/7-Anh (Huê) 8/5-Điện (Duyên) 8/6- Tin TC (Vinh) 6/4- Tin TC (Tài)
1 - 8/2-PĐ Anh (Lan) 8/1-Văn (Phương) 8/3-Điện (Duyên) 8/7- Tin TC (Vinh) 6/1- Tin TC (Tài)
2 - 8/2-PĐ Anh (Lan) 8/1-Văn (Phương) 8/3-Điện (Duyên) 8/8-Hóa (Hiệp) 8/7- Tin TC (Vinh) 6/1- Tin TC (Tài)
3 - 6/1-Toán (Tiên) 8/1-Hóa (Hiệp) 8/2-Điện (Duyên) 8/8-Toán (Phương) 8/3- Tin TC (Vinh) 6/2- Tin TC (Tài)
4 - 6/1-Toán (Tiên) 8/1-Toán (Nhân) 8/2-Điện (Duyên) 8/8-Văn (Phương) 8/3- Tin TC (Vinh) 6/2- Tin TC (Tài)
1 6/1-Anh (Thảo) - 8/4, 8/6: PĐ Hóa (Lan) 8/8-Tin nghề (Vinh) 8/1- Tin TC (Tài)
2 6/7-Văn (Ánh) 6/1-Anh (Thảo) - 8/4, 8/6: PĐ Hóa (Lan) 8/8-Tin nghề (Vinh) 8/1- Tin TC (Tài)
3 6/7-Toán (Luyến) 6/1-Văn (Ánh) - 8/1-Anh (Lan) 9/3, 9/5-PĐ Anh (Lan)

4 6/7-Toán (Luyến) 6/1-Văn (Ánh) - 8/1-Hóa (Hiệp) 9/3, 9/5-PĐ Anh (Lan)
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BỐ TRÍ PHÒNG HỌC VHNG, BỒI DƯỠNG, PHỤ ĐẠO (Điều chỉnh và áp dụng từ 19/03/2018)
Buổi Tiết Thứ

Phòng 1 Phòng 11 Phòng 10 Phòng 1 Phòng 2 Phòng 3 Phòng 4 Phòng Tin 1 Phòng Tin 2
(phòng lớn) (phòng nhỏ) (phòng 7/1) (phòng nhỏ) (phòng nhỏ) (phòng lớn) (phòng lớn)

1
2 7/8-Toán (Đầm) 9/7-Toán (Vũ) 9/1-Anh (Liên) 7/1-Anh (Đ.Anh) 9/6-Văn (Lan) 9/3- Tin TC (Vinh) 7/3- Tin TC (Ngân)
3 7/8-Toán (Đầm) 9/7-Anh (Thủy) 9/1-Anh (Liên) 9/5-Toán (Vũ) 7/1-Anh (Đ.Anh) 9/6-Văn (Lan) 9/3- Tin TC (Vinh) 7/3- Tin TC (Ngân)
4 7/8-Anh (Đ.Anh) 9/7-Anh (Thủy) 9/5-Văn (Lan) 9/3-Anh (Lan) 9/6-Toán (Phương) 9/1- Tin TC (Vinh) 7/1- Tin TC (Ngân)
5 7/8-Anh (Đ.Anh) 9/5-Anh (Lan) 9/3-Toán (Phương) 9/1- Tin TC (Vinh) 7/1- Tin TC (Ngân)
1
2 9/2, 9/4: PĐ (Hoàng) 7/1-Anh (Đ.Anh) 7/6- Tin TC (Ngân)
3 7/8-Anh (Đ.Anh) 9/2, 9/4: PĐ (Hoàng) 7/1 (Mẫn) 9/1 (Hoa) 7/6- Tin TC (Ngân)
4 7/8-Văn (Oanh) 7/1 (Mẫn) 9/1 (Hoa) 7/7- Tin TC (Ngân)
5 7/8-Văn (Oanh) 7/1 (Mẫn) 9/1 (Hoa) 7/7- Tin TC (Ngân)
1
2 9/4-Anh (Huê) 9/6-Toán (Phương) 9/1-Toán (Vũ) 9/5-Anh (Lan) 7/5- Tin TC (Ngân)
3 9/4-Anh (Huê) 9/6-Toán (Phương) 9/1 (Hoa) 9/5-Anh (Lan) 9/2- Tin TC (Vinh) 7/5- Tin TC (Ngân)
4 9/4-Toán (Hoàng) 9/6-Anh (Huê) 9/1 (Hoa) 9/5-Toán (Vũ) 9/2- Tin TC (Vinh) 7/4- Tin TC (Ngân)

CHIỀU 5 9/6-Anh (Huê) 9/1 (Hoa) 9/2-Toán (Hoàng) 9/5-Toán (Vũ) 7/4- Tin TC (Ngân)
1
2 7/1 (Mẫn) 9/1 (Hoa) 9/5-Văn (Lan) 9/2-Văn (Thảo) 9/7- Tin TC (T.Anh)
3 7/1 (Mẫn) 9/1 (Hoa) 9/5-Văn (Lan) 9/2-Văn (Thảo) 9/7- Tin TC (T.Anh)
4 7/1 (Mẫn) 9/1 (Hoa) 9/7-Văn (Thảo) 9/2-Toán (Hoàng) 9/5- Tin TC (T.Anh)
5 9/1-Anh (Liên) 9/7-Văn (Thảo) 9/2-Anh (Thủy) 9/5- Tin TC (T.Anh)
1
2 9/3-Toán (Phương) 7/1-Toán (Nga) 9/4-Văn (Thủy) 7/8- Tin TC (Ngân)
3 9/3-Toán (Phương) 7/1 (Mẫn) 9/4-Văn (Thủy) 7/8- Tin TC (Ngân)
4 9/3-Văn (Thủy) 7/1 (Mẫn) 7/8-Toán (Đầm) 9/4-Toán (Hoàng) 7/2- Tin TC (Ngân)
5 9/3-Văn (Thủy) 7/1 (Mẫn) 7/8-Toán (Đầm) 9/4-Toán (Hoàng) 7/2- Tin TC (Ngân)
1
2 7/1-Văn (Lan) 9/2-Toán (Hoàng) 9/1-Văn (Thảo) 8/3-PĐ Anh (Thảo) 9/4-Văn (Thủy) 9/7-Toán (Vũ) 9/6- Tin TC (T.Anh)
3 9/3-Văn (Thủy) 7/1-Văn (Lan) 9/2-Anh (Thủy) 9/1-Văn (Thảo) 8/3-PĐ Anh (Thảo) 9/4-Anh (Huê) 9/7-Toán (Vũ) 9/6- Tin TC (T.Anh)
4 9/3-Anh (Lan) 7/1-Toán (Nga) 9/2-Anh (Thủy) 9/5-PĐ Toán (Vũ) 9/4-Anh (Huê) 9/7-Văn (Thảo) 9/4- Tin TC (T.Anh)
5 9/3-Anh (Lan) 7/1-Toán (Nga) 9/2-Văn (Thảo) lên sáng 9/5-PĐ Toán (Vũ) 9/6- Anh (Huê) 9/7-Anh (Thủy) lên sáng 9/4- Tin TC (T.Anh)

Ghi chú: Những chữ được viết tắt
- PĐ: Lớp phụ đạo - HSG: Lớp bồi dưỡng học sinh giỏi
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